
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG ĐỒ SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Đồ Sơn, ngày         tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách học sinh đạt giải tại Giải Bơi học sinh Tiểu học 

và Trung học cơ sở năm học 2025 - 2026 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân phường về việc “Tổ chức các giải thể thao cấp phường, huấn luyện và tham 

gia các giải thể thao cấp thành phố năm học 2025-2026”; Quyết định số 

720/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của Uỷ ban nhân dân phường Đồ Sơn về việc 

thành lập Ban Tổ chức các giải thể thao giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học 

cơ sở cấp phường năm học 2025-2026;  

Căn cứ Thông báo số 06/TB-BTC ngày 21/4/2026 của Ban Tổ chức các giải 

thể thao về việc Thông báo kết quả Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 

năm học 2025 - 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức các giải thể thao cấp phường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh đạt giải tại Giải Bơi học sinh Tiểu 

học và Trung học cơ sở năm học 2025 - 2026 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Học sinh tham gia Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 

năm học 2025 - 2026 được cấp Giấy chứng nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

phường và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Xã 

hội, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn phường, 

các đơn vị, cá nhân liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH 

 Danh sách học sinh đạt giải tại Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 

năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /4/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Ghi chú 

I. Bậc Tiểu học 

1. Cự ly 50m bơi Ếch, Nữ tiểu học, lớp 2 - 3 

1 Nguyễn Như Quỳnh Hoa 3A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

2. Cự Ly 50m bơi Ếch, Nam tiểu học, lớp 2 - 3 

1 Lưu Hoàng Minh Triết 2A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

2 Bùi Thế Dũng 2A3 Tiểu học Hải Sơn Nhì  

3. Cự ly 50m bơi Ếch, Nữ tiểu học, lớp 4 - 5 

1 Trần Hồng Giang 5A1 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

2 Nguyễn Tường Nghi 4A3 Tiểu học Hải Sơn Nhì  

3 Phùng Mỹ An 5A1 TH&THCS Vạn Hương Ba  

4. Cự Ly 50m bơi Ếch, Nam tiểu học, lớp 4 - 5 

1 Hoàng Gia Kim Bảo 5A5 Tiểu học Hải Sơn Nhất  

2 Ngô Tùng Lâm 4A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhì  

3 Vũ Đức Hải Đăng 5A1 TH&THCS Vạn Hương Ba  

5. Cự ly 50m bơi Ngửa 

1 Lưu Đình Nhật Nam 5A4 Tiểu học Hải Sơn Nhất  

2 Đỗ Bảo Khang 4A3 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

3 Tô Tuệ Mẫn 4A1 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

6. Cự Ly 50m bơi Tự do, Nữ tiểu học, lớp 2 - 3 

1 Nguyễn Như Quỳnh Hoa 3A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

7. Cự ly 50m bơi Tự do, Nam tiểu học, lớp 2 - 3 

1 Hoàng Quốc Nhân 3A2 TH&THCS Vạn Hương Nhất  

2 Ngô Nhật Phương 2A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhì  
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8. Cự Ly 50m bơi Tự do, Nữ tiểu học, lớp 4 - 5 

1 Tô Tuệ Mẫn 4A1 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

2 Lê Thị Ngọc Diệp 5A1 TH&THCS Vạn Hương Nhì  

9. Cự ly 50m Tự do, Nam tiểu học, lớp 4 - 5 

1 Lưu Đình Nhật Nam 5A4 Tiểu học Hải Sơn Nhất  

2 Đỗ Bảo Khang 4A3 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhì  

3 Vũ Đức Hải Đăng 5A1 TH&THCS Vạn Hương Ba  

10. Cự Ly 100m bơi Tự do 

1 Nguyễn Ngọc Thiện 4A1 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

2 Trần Hồng Giang 5A1 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

3 Phạm Thanh Thúy 3A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

11. Cự Ly 50m bơi Ngửa 

1 Lưu Hoàng Minh Triết 2A2 Tiểu học Ngọc Xuyên Nhất  

II. Bậc Trung học cơ sở 

1. Cự Ly 50m bơi Ếch, Nữ THCS, lớp 6 - 7 

1 Nguyễn Hoàng Minh Châu 6B1 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Nguyễn Thị Phước Thảo 6A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Lưu Bảo An 6A1 THCS Ngọc Hải Ba  

2. Cự ly 50m bơi Ếch, Nam THCS, lớp 6-7 

1 Hoàng Gia Bảo Long 6B2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Lê Viết Tuấn Cương 7A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Trịnh Nam Phong 6A2 THCS Ngọc Hải Ba  

3. Cự ly 50m bơi Ếch, Nữ THCS, lớp 8 - 9 

1 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân 8D2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Bùi Thị Ngọc Dung 8A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Nguyễn Thị Yến Nhi 8C2 THCS Ngọc Hải Ba  

4. Cự ly 50m bơi Ếch, Nam THCS, lớp 8 - 9 
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1 Đinh Minh Khôi 9C2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Lưu Hải Phong 8A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Lưu Phúc Hải 8C4 THCS Ngọc Hải Ba  

5. Cự Ly 50m bơi Ngửa, Nam THCS, lớp 8 - 9 

1 Nguyễn Thanh Tùng 9D2 THCS Ngọc Hải Nhất  

2 Hoàng Đặng Gia Phát 9A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Vũ Hoàng Minh Đức 8D3 THCS Vạn Sơn Ba  

6. Cự ly 50m bơi Tự do, Nữ THCS, lớp 6 - 7 

1 Ngô Ngọc Diệp 6A2 THCS Ngọc Hải Nhất  

2 Nguyễn Thị Minh Châu 6B1 THCS Vạn Sơn Nhì  

3 Nguyễn Thị Phước Thảo 6A TH&THCS Vạn Hương Ba  

7. Cự ly 50m bơi Tự do, Nam THCS, lớp 6-7 

1 Trần Văn Huy 7A1 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Nguyễn Duy Việt Hưng 7A TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Phạm Khôi Nguyên 6A THCS Ngọc Hải Ba  

8. Cự ly 50m bơi Tự do, Nữ THCS, lớp 8 - 9 

1 Lưu Hoàng Châu Anh 8D1 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Hoàng Khánh Ngọc 9D1 THCS Ngọc Hải Nhì  

3 Nguyễn Bảo Châu 8A TH&THCS Vạn Hương Ba  

9. Cự ly 50m bơi Tự do, Nam THCS, lớp 8 - 9 

1 Đinh Minh Khôi 9C2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Đinh Ngọc Tú 8C TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Hoàng Gia Bảo Khang 8C1 THCS Ngọc Hải Ba  

10. Cự ly 100m bơi Ếch, Nữ THCS, lớp 6 - 7 

1 Nguyễn Hoàng Minh Châu 6B1 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Nguyễn Thị Bảo Yến 6A2 THCS Ngọc Hải Nhì  

11. Cự ly 100m bơi Ếch, Nam THCS, lớp 6-7 
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1 Hoàng Gia Bảo Long 6B2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Bùi  Ngọc   Giàu 7B1 THCS Ngọc Hải Nhì  

12. Cự ly 100m bơi Ếch, Nữ THCS, lớp 8 - 9 

1 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân 8D2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Bùi Ngọc Quyên 8C1 THCS Ngọc Hải Nhì  

13. Cự ly 100m bơi Ếch, Nam THCS, lớp 8 - 9 

1 Lưu Hải Phong 8A TH&THCS Vạn Hương Nhất  

2 Vũ Hoàng Minh Đức 8D3 THCS Vạn Sơn Nhì  

3 Nguyễn Anh Đức 8C1 THCS Ngọc Hải Ba  

14. Cự ly 100m bơi Tự do, Nữ THCS, lớp 6 - 7 

1 Ngô Ngọc Diệp 6A2 THCS Ngọc Hải Nhất  

2 Nguyễn Thị Minh Châu 6B1 THCS Vạn Sơn Nhì  

15. Cự ly 100m bơi Tự do, Nam THCS, lớp 6-7 

1 Trần Văn Huy 7A1 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Lưu Đình Quang Vũ 6A1 THCS Ngọc Hải Nhì  

16. Cự ly 100m bơi Tự do, Nữ THCS, lớp 8 - 9 

1 Lưu Hoàng Châu Anh 8D1 THCS Vạn Sơn Nhất  

17. Cự ly 100m bơi Tự do, Nam THCS, lớp 8 - 9 

1 Nguyễn Đình Đô 8D2 THCS Vạn Sơn Nhất  

2 Đinh Ngọc Tú 8C TH&THCS Vạn Hương Nhì  

3 Đinh Xuân An Thái 8C1 THCS Ngọc Hải Ba  

18. Cự ly 50m bơi Ngửa 

1 Phạm Đức Thành 6A TH&THCS Vạn Hương Nhất  

 


		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2026-04-28T22:10:30+0700
	HẢI PHÒNG
	Nguyễn Quang Diện<quds.nguyenquandien@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2026-04-29T15:33:48+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN <ubdoson@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-29T15:33:48+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN <ubdoson@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-29T15:33:49+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN <ubdoson@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




